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Trước khi hội nhập WTO, nhiều nghiên cứu đã đánh giá tác động hội nhập đến nền kinh tế Trung Quốc. Phần lớn các nghiên cứu đều chỉ ra những lợi ích và thiệt hại khi hội nhập đối với các khu vực kinh tế và các ngành hàng khi dỡ bỏ hàng rào thuế và phi thuế. Hơn 3 năm hội nhập WTO cho thấy Trung Quốc đạt được những lợi ích kinh tế to lớn thông qua tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, một xu hướng mới khác trong phát triển của Trung Quốc đó là bước chuyển mình trong phát triển về chất, khi Trung Quốc vươn lên từ nền công nghiệp sơ chế, lắp ráp để chuyển sang trở thành một nền công nghiệp tiên tiến, gia nhập mạng lưới công nghệ cao toàn cầu.

Năm 2003, nền kinh tế Trung Quốc thực sự bùng nổ. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,1%, thu hút 57 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Thương mại tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu tăng 34,6%; nhập khẩu tăng 39,9%. Trung Quốc trở thành nước có nền thương mại lớn thứ tư thế giới. Tuy nhiên những số liệu về tăng trưởng GDP và thương mại không nói lên hết được những lợi ích trong hội nhập của nền kinh tế Trung Quốc, khi tham gia vào mạng lưới công nghệ hiện đại toàn cầu. Chuyên gia Trung Quốc Barry Naughton mới đây đã đưa ra nhận định về “mối quan hệ tam giác”. Hoa Kỳ-Đài Loan-Trung Quốc, Trung Quốc đã tiếp nhận và hình thành được ngành sản xuất công nghệ cao của riêng mình, cho phép công nghiệp bứt phá, hội nhập vào làn sóng công nghệ mới. 

Nếu như trước đây mọi người thường nghĩ những sản phẩm có ghi “Sản xuất tại Trung Quốc” chỉ là quần áo, đồ chơi hay những đồ điện tử rẻ tiền, thì xu hướng đó đang dần thay đổi. TQ đã có hàng loạt nhà máy mới; chế tạo tất cả mọi thứ từ máy tính và sản phẩm phần mềm chất lượng cao cho đến ôtô hay sản phẩm hoá dầu cung cấp cho thị trường thế giới. Nicholas R. Lardy, chuyên gia nghiên cứu về TQ của Mỹ nhận định: “Bước chuyển đổi cơ bản nhất là Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện tự do hoá môi trường đầu tư nước ngoài  từ cuối thập niên 70, và càng đẩy mạnh từ khi nước này gia nhập WTO. Cho đến đầu thập niên 90, TQ đã trở thành nhà cung cấp chính trên thị trường hàng điện tử. Đến nay, TQ đã là một trong những nước cung cấp sản phẩm bán dẫn lớn nhất thế giới.” Còn Larry Larsen, giám đốc tài chính Nhà máy Powell có trụ sở tại Houston đã phát biểu “Ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc đang chuyển mình và Trung Quốc đang trở thành một nước công nghiệp thực sự”. Năm 2003, xuất khẩu máy tính và phụ kiện tăng 100% lên 40 tỷ USD; xuất khẩu thiết bị viễn thông, điện tử và TV đạt trên 100% lên 35 tỷ USD. 

Tỷ phần thị trường thế giới của một số sản phẩm từ Trung Quốc (%)
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Nguồn: The McKinsey Company. 2003.
Một xu hướng mới đáng chú ý trong phát triển của Trung Quốc là các công ty Trung Quốc đang tiến ra thị trường toàn cầu. Đây là một điểm mới, vì những năm đầu cải cách và đến tận thập kỷ 90s, TQ không có những tập đoàn kinh tế mạnh, mang tầm cỡ quốc tế mà chỉ dựa vào các doanh nghiệp liên doanh làm nền tảng cho chiến lược hướng ngoại. Gần đây, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc tăng mạnh. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã chiếm tới 15% tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Trung Quốc bắt đầu có những tập đoàn mạnh, có tên tuổi trên thị trường quốc tế, như Haier và SVA về điện tử dân dụng, Legend về máy tính, Kejian về điện thoại di động… 

Xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao từ Trung Quốc theo loại hình doanh nghiệp năm 2003 (%)
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Nguồn: the economist. December. 20. 2003

Tỷ phần thị trường của các tập đoàn của Trung Quốc (%)
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Nguồn: The McKinsey Company. 2003.
Không những chỉ xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao ra thị trường thế giới, Trung Quốc còn có xu hướng đầu tư ra bên ngoài. Ước tính đến cuối năm 2002, tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc lên đến 35 tỷ USD và hiện nay trung bình số tiền đầu tư này hàng năm đạt 2 tỷ USD. Tháng 2/2003, tập đoàn Shanghai Baosteel Group đã ký một dự án đầu tư ra nước ngoài lớn nhất kể từ khi Trung Quốc cải cách. Đây là dự án về sản xuất thép ở Braxin với số vốn 1,4 tỷ USD. Haier tập đoàn lớn nhất Trung Quốc về điện tử dân dụng đang có chiến lược mở rộng thị trường Hoa Kỳ. Tập đoàn này có kế hoạch đến năm 2005 sẽ chiếm được 10% thị phần mặt hàng tủ lạnh trên thị trường Hoa Kỳ với số lượng bán ra 500 ngàn chiếc/năm trong đó 80% sản xuất tại South Carolina và 20% ở Trung Quốc. 
Lý thuyết thương mại cũ chỉ nói về hội nhập theo nghĩa lợi thế so sánh, về các ảnh hưởng của giảm hàng rào thuế, phi thuế và cánh kéo giá. Trong khi đó, những nghiên cứu mới về thương mại cho rằng tác động của của hội nhập kinh tế quốc tế còn lớn hơn rất nhiều. Đó là một quá trình “động”, nếu một quốc gia tận dụng được những cơ hội hội nhập, thì ngoài phát huy các lợi thế quốc, sẽ còn có khả năng có những bước nhảy vọt lớn về chất, nhất là về quản lý và công nghệ. Kinh nghiệm của Trung Quốc sau hơn 25 năm cải cách, mở cửa vừa qua và đặc biệt sau 3 năm hội nhập WTO đã chứng minh điều này.
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Hội nhập giúp Trung Quốc tăng cường vị thế trên trường quốc tế








